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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. (0,5 điểm) Số bốn mươi lăm triệu bảy trăm linh ba nghìn chín trăm năm mươi viết là:

A. 4 573 50             B. 45 073 950  
     C. 45 703 950  
    
D. 45 730 950
b. (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 725 369; 725 396; 725 936; 725 693 là:

A. 725 936
     B. 725 396
    C. 725 369 

 D. 725 693
c. (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 424 + m x 25 với m = 6 là:
A.  455

     B. 574

     C.  674

           D. 10 750
d. (0,5 điểm) Trung bình cộng của 3 số là 30, trung bình cộng của 2 số đầu là 20. Số thứ ba là:

A. 20 

     B.  30

    C. 40


 D. 50

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a. Hình bên có: 

2 góc vuông, 4 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt.  
	


      2 cặp cạnh song song với nhau. 

b.  3 giờ 15 phút    = 195 phút    
15 yến 50kg  < 1 tạ 50kg 

Bài 3: (1 điểm) Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:
a. (0,5 điểm) Một sân chơi hình chữ nhật có chu vi là 64m. Chiều dài hơn chiều rộng 24m. Diện tích sân chơi đó là: ……… m2
b. (0,5 điểm) Tổng hai số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số và hiệu hai số đó là số nhỏ nhất có 2 chữ số. Hai số đó là: ……………….. 

PHẦN II : TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:        

  
  

 

	19 846 + 35 255
	74 328 – 5 942
	15 034 x 6
	54 107: 6

	...........................

	.........................

	.........................

	..........................


	............................

	..........................

	.........................

	..........................


	............................

	.........................

	.........................

	..........................


	...........................

	..........................

	..........................

	..........................



	


Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 1725 - a : b với a = 725; b = 5
Bài 3: (2 điểm) Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 135 tạ hàng, xe thứ hai chở được bằng 
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 số hàng xe thứ nhất chở được. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?
Bài giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm): 

a. (0,5 điểm) Tìm số tròn trăm x biết:        979 < x < 1 105
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b. (0,5 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

                    79a5 ; 975a ; 9a75 ; a975 (với 7 < a < 9)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Môn : Toán - Lớp 4

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ 

(a - C; b - A; c - B; d - D)
	2 

	2
	Điền đúng mỗi ô trống được 0,25đ 

(a – Đ; b – S; c – Đ; d – S)
	1

	3
	Điền đúng mỗi phần 0,5đ

(a – 112 m2;  b – 54 và 44)

	1

	II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính 0,5đ
	2

	2
	Thay đúng giá trị vào biểu thức 0,25đ

Tính đúng giá trị của biểu thức 0,75đ

 (Nếu tính sai phép tính trừ cuối cùng 0,5đ)
	1

	3
	Trả lời và tính đúng số hàng xe thứ hai chở được 0,5đ

Trả lời và tính đúng số cả hai xe chở được 0,5đ

Trả lời và tính đúng trung bình số hàng mỗi xe chở được 0,5đ

Đổi đơn vị tạ ra tấn 0,25đ

Đáp số 0,25đ
	2

	4
	Mỗi phần 0,5đ

a. 1000; 1100

b. Xếp đúng thứ tự từ bé đến lớn: 
                    9a75 ; 975a  ; a975 ; 79a5 
	1
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